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PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT - TUẦN 9 

I. ĐỌC - HIỂU: 

Vẽ quê hương 

Bút chì xanh đỏ 

Em gọt hai đầu 

Em thử hai màu 

Xanh tươi, đỏ thắm. 

Em vẽ làng xóm 

Tre xanh, lúa xanh 

Sông máng lượn quanh 

Một màu xanh mát 

Trời mây bát ngát 

Xanh ngắt mùa thu 

Xanh màu ước mơ... 

Em quay đầu đỏ 

Vẽ nhà em ở 

Mái ngói đỏ tươi 

Trường học trên đồi 

Em tô đỏ thắm 

Cây gạo đầu xóm 

Hoa nở chói ngời 

A! nắng lên rồi 

Mặt trời đỏ chót 

Lá cờ Tổ quốc 

Bay giữa trời xanh... 

Chị ơi bức tranh 

Quê ta đẹp quá! 

ĐỊNH HẢI 

 

* Sông máng: sông do người đào để lấy nước tưới ruộng hoặc thuyền bè đi lại. 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Bạn nhỏ vẽ quê hương bằng những màu nào? 

 A. Đỏ tươi, tím biếc.                       B. Xanh thắm, hồng rực.  

 C. Đỏ thắm, vàng tươi.                     D. Xanh tươi, đỏ thắm.  

2. Làng xóm, tre, lúa, sông được bạn nhỏ vẽ bằng màu sắc nào? 

A. Tím biếc        B. Vàng rực         C. Đỏ thắm        D. Xanh tươi  

3. Mây trời mùa thu được vẽ bằng màu sắc nào? 

A. Màu đỏ         B. Màu xanh        C. Màu trắng       D. Màu vàng  

4. Mái ngói, nhà ở được bạn nhỏ vẽ bằng màu sắc nào? 

A. Đen huyền       B. Đỏ tươi         C. Xanh mát        D. Trắng ngần  

5. Hoa gạo đầu xóm được tô điểm bởi màu nào? 

 A. Hồng (hồng thắm)                         B. Đỏ (chói ngời)  

C. Xanh (xanh mát)                           D. Vàng (vàng chói)  



6. Mặt trời được miêu tả bằng từ nào? 

A. Đỏ ngầu        B. Đỏ ối        C. Đỏ chót          D. Đỏ tươi 

7. Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp?  

A. Vì quê hương rất đẹp. 

B. Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi. 

C. Vì bạn nhỏ yêu quê hương. 

8. Bài thơ muốn nói với em điều gì? 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                

II. LUYỆN TẬP: 

Bài 1: Sắp xếp các từ sau vào nhóm thích hợp: 

     

Từ chỉ sự vật Từ chỉ hoạt động 

 

................................................................. 

................................................................. 

 

................................................................. 

................................................................. 

 

Bài 2: Đặt 1 câu cảm để nói về tình cảm của em với quê hương 
 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
Bài 3: Điền dấu câu thích hợp vào  

   Bức tranh của bạn nhỏ có nhiều cảnh vật   làng xóm    sông máng   trường 

học    trời mây, ... 


